	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 
          Năm học 2024 – 2025
               MÃ ĐỀ T801
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 8
      Thời gian làm bài: 90 phút.
Ngày kiểm tra: 06/11/2024



I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
Câu 1. Hình chóp tam giác đều có mặt bên là 
	  A. hình tam giác đều.             
  C. hình vuông.            
	B. hình tam giác cân.
D. hình tam giác vuông.




Câu 2. Cho đa thức  và đa thức . Tính P + Q.
	
A.          
	
B.                
	
C.      
	
D. 


Câu 3. Hình chóp tam giác đều có bao nhiêu mặt?
	  A. 3                            
	  B. 5
	C. 4
	  D. 6



Câu 4. Kết quả của phép tính nhân là: 
	
A.        
	
  B.        
	
C.       
	
D. 


Câu 5. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu cạnh?
	  A. 8                            
	  B. 5
	 C. 4
	  D. 6







Câu 6. Trong các đơn thức sau: ; ; ;  có mấy đơn thức đồng dạng với đơn thức ?
	A. 1
	  B. 2
	C. 3
	D. 4



Câu 7. Kết quả triển khai hằng đẳng thức  là:
	
A.           
	
  B. 
	
C. 
	
D. 

	

Câu 8. Một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy là  chiều cao của hình chóp là . Thể tích của hình chóp tam giác đều đó là:


   A. .                    B. .             


  C. .                   D. .
	[image: ]


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Rút gọn biểu thức:


       a)                          b) 	     

       c) 

Bài 2 (2 điểm). Tìm , biết:


       a)                                                b)               


       c) 		                     d) 	


Bài 3 (1,5 điểm). 
	


       Nhà ông Bình có mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài là và chiều rộng là . Ông Bình đã chia mảnh đất thành hai phần, phần hình vuông để trồng hoa và phần còn lại để lát gạch như hình vẽ (phần trắng).
     a) Viết đa thức biểu thị diện tích phần lát gạch.

     b) Ông Bình dự định lát gạch hình vuông cạnh .

Tính số viên gạch ông Bình cần mua biết 
	[image: ]


Bài 4 (2,5 điểm).  
	

       Một chiếc giá đèn cầy có dạng là hình chóp tứ giác đều với chiều cao  và độ dài cạnh đáy là . Các mặt bên của chiếc giá đó là các tam giác cân (hình 1).
       a) Tính thể tích của chiếc giá đèn cầy đó.

       b) Bạn Nga muốn bọc toàn bộ các mặt của một giá đèn cầy đó bằng giấy để tặng sinh nhật. Tính số mét vuông giấy mà Nga cần dùng biết trung đoạn của giá đèn đó là .
      c) Biết giấy bọc có giá 60 nghìn đồng một mét vuông. Tính số tiền Nga phải trả để mua đủ giấy bọc chiếc giá đèn cầy đó (đơn vị nghìn đồng, làm tròn đến hàng đơn vị).
	[image: ]Hình 1


Bài 5 (0,5 điểm).
       a) Chứng minh giá trị của biểu thức sau luôn dương với mọi giá trị của biến



       b) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức sau:   		
--------------Hết--------------
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I. Trắc nghiệm (2 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	C


II. Tự luận (8 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)

	
a) 


	
0,25 điểm
0,25 điểm

	
	
b) 


	
0,25 điểm
0,25 điểm

	
	
c) 

   
	
0,5 điểm

	Bài 2
(2,0 điểm)
	
a) 

   

TH1: 

TH2: 

         

Vậy 
	

0,25 điểm



0,25 điểm

	
	
b) 

  

TH1: 

         

TH2: 

         

Vậy 
	

0,25 điểm




0,25 điểm

	
	
c) 





Vậy 
	


0,25 điểm




0,25 điểm

	
	
d) 



TH1: 

TH2: 

TH3: 

TH4: 

Vậy 
	





0,25 điểm




0,25 điểm

	Bài 3
(1,5 điểm)
	a) Đa thức biểu thị diện tích phần lát gạch là 

 (m2)
	0,5 điểm

	
	
b) Thay a = 6, b = 7 vào biểu thức  ta có:


Diện tích viên gạch hình vuông là


Số viên gạch ông Bình cần mua là

 (viên gạch)
	
0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

	Bài 4
(2,5 điểm)
	a) Thể tích của chiếc giá đèn cầy đó là: 

.
	1 điểm

	
	b) Diện tích xung quanh của chiếc giá đèn cầy đó là:


Diện tích đáy của chiếc giá đèn cầy đó là:

 

Diện tích giấy Nga cần dùng là: 
	0,5 điểm


0,5 điểm

	
	
c) Đổi 
Số tiền Nga phải trả để mua đủ giấy bọc chiếc giá đèn cầy đó là:

(nghìn đồng)
	0,5 điểm

	


Bài 5
(0,5 điểm)
	
a) 

       
Vậy giá trị của biểu thức H luôn dương với mọi giá trị 
của biến
	

0,25 điểm

	
	
b) 



           

Vậy giá trị nhỏ nhất của M là 2022 khi .
	






0,25 điểm


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình




	Tổ chuyên môn




Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn




Nguyễn Thị Nhung
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